	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

   TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

     NĂM HỌC 2018-2019

	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II

MÔN: TIN 7- Bài Lý thuyết
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:    /4/2019


I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Kiểm tra sự tiếp thu của học sinh sau khi học các KT về định dạng trang tính, trình bày và in trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ.
2.  Ký năng: Thông qua bài kiểm tra học sinh nhận dạng và biết thực hiện tốt hơn một số thao tác trong bộ môn 

3. Thái độ: Rèn luyện tính tự giác nghiêm túc trung thực trong học tập. 
4. Năng lực: hoạt động cá nhân, tư duy sáng tạo, khả năng phân tích, tổng hợp, tính cẩn thận
II. MA TRẬN 
	          Cấp độ

Chủ đề 


	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	VD
	VD Cao
	

	1. Định dạng trang tính. Trình bày và in trang tính
	Nhận biết được các nút lệnh định dạng
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1 đ
10%
	1

2 đ

20%
	4
1đ

10%
	
	
	
	9
3,25đ 

(32,5%)

	2. Sắp xếp và lọc dữ liệu
	
	Hiểu được sắp xếp dữ liệu
	Vận dụng được KT lọc để thực hiện lọc theo yêu cầu
	

	Số câu 

Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	2
0,5đ

5%
	
	1
1,5 đ

15%
	1
1,5 đ

15%
	4
3,25đ (32,5%)

	3. Tạo biểu đồ
	Nhận biết được nút lệnh tạo biểu đố
	Hiểu được mục đích của biểu đồ và các loại biểu đồ
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5đ

5%
	
	
	1
2 đ

20
	
	
	3
3.5đ

(=35%)

	Tổng
	7
3,5đ
35%
	7
3,5đ
35%
	2

3đ
30%
	16
10đ
100%
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  A. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)                   


Ghi ra giấy kiểm tra những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Caâu 1:  Nút lệnh nào sau đây dùng để vẽ biểu đồ?

  A. [image: image1.png]


         
B. [image: image2.png]i

|



             
C.   [image: image3.png]


           
 D.[image: image4.png]



Câu 2 : Nút lệnh nào sau đây không có trong Excel?

	A. [image: image5.bmp]
	B. [image: image6.bmp]
	C. [image: image7.bmp]
	D. [image: image8.bmp]


Câu 3 : Để lọc dữ liệu ta thực hiện lệnh? 

A  Data/Filter/Show All;
                                  C.  Data/Filter/Advanced Filter;
B.  Data/Filter/AutoFilter;
                                  D.  Data/AutoFillter/Filter

Caâu 4: Ñeå ñònh daïng kieåu chöõ ñaäm em söû duïng nuùt leänh nào trên thanh coâng cuï ñònh daïng?
A/ [image: image9.bmp]


B/ [image: image10.bmp]



C/ [image: image11.bmp]


D/ a vaø c ñuùng

Câu 5. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:

  A.  [image: image12.png]




B. [image: image13.png]





C.  [image: image14.png]





D. Cả a, b, c đều sai

Câu 6:  Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:

A. Nút [image: image15.png]




B. Nút [image: image16.png]





C. Nút    [image: image17.png]


    
D. Nút  [image: image18.png]



Câu 7. Hãy cho biết [image: image19.png]BANG LUONG




 dùng nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:

A. [image: image20.png]


  

C. [image: image21.png]




B.  [image: image22.png]




D. [image: image23.png]11




Câu 8. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút  
[image: image24]

C. Nháy nút 
[image: image25]
B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút  
[image: image26]

D. Nháy nút 
[image: image27]
Câu 9. Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì?

A. Thay đổi hướng giấy in

B. Định dạng màu chữ

C. Định dạng phông chữ


D. Điều chỉnh dấu ngắt trang 

Câu 10. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?

A. File/ print/ page setup



B. File/ print


C. File/ Save




D. File/ close


Câu 11: Trong Excel, nút lệnh nào dùng để xem trước khi in?

	A. [image: image28.bmp]
	B. [image: image29.bmp]
	C. [image: image30.bmp]
	D. [image: image31.bmp]


Câu 12: Trong Excel, lệnh nào cho phép điều chỉnh lề giấy in?

	A. File(Page Setup (Margins
	B. File(Page Setup(Pages

	C. File ( Print…
	D. View ( Normal


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)


Câu 1: (2 đ) Mục đích của việc sử dụng biểu đồ? Nêu một số dạng biểu đồ thường hay sử dụng nhất?
Câu 2: (2 đ) Hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính?
Câu 3:  (3 đ) Cho bảng tính sau:

[image: image32.png]A B lcl o [ E]T F [ 6 |
1 BANG DIEM LOP 7A5
2 [5TT Hg va ten Toan|Ngib Van|Vat Iy Tin Hoc|Dism T8
3 [ 1 |NguyBn Trong 7 8 6 [ 8 73
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Hãy nêu các bước để thực hiện:

a) Sắp xếp cột điểm Toán theo thứ  tự giảm dần.

b) Lọc ra bạn có Điểm TB bằng 8.0
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I. Trắc nghiệm: 3 đ


Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	A


II. Tự luận: 7 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	· Nêu được mục đích của viêc sử dụng biểu đồ
· Nêu đúng một số dạng biểu đồ đã học
	1 đ 
1 đ

	2
	· Định dạng phông chữ, cỡ chữ; kiểu chữ, màu chữ, tăng giảm chữ số thập phân; Tô màu nền, kẻ đường biên 
	2 đ

	3
	a) - b1: chọn một ô trong cột Toán
    - b2: nháy chọn nút 
[image: image33.png]|



 trên thanh công cụ
	1,5đ 

	
	b) - b1: Chuẩn bị:


▪ nháy chuột chọn 1 ô trong vùng dữ liệu cần lọc

▪ Chọn Data ( Filter ( Auto Filter 

     - b2: Lọc:


▪ nháy vào nút ▼ trên thanh tiêu đề Điểm TB.


▪ Chọn giá trị 8.0 rồi OK.
	1,5 đ


------------------- Hết-------------------


BGH



TTCM



GV RA ĐỀ

Lý Thị Như Hoa

     Đỗ Thị Thúy Giang


Phan Thu Hằng
[image: image34.png]il
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